
DỰ THẢO 

BỘ NỘI VỤ 

 

Số:       /2024/TT-BNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Nội, ngày       tháng    năm 2024 

    

   THÔNG TƯ 

Ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu  

chuyên ngành Nội vụ 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư ban hành Quy định cập nhật, 

khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định cập nhật, khai thác và 

quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm    . 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 

05 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định cập nhật, 

khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
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các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ 

Nội vụ để xem xét, xử lý./. 

 

Nơi nhận:  
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; 

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; 

- Lưu: VT, KHTC. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Trà 
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BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU  

CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ  

(Kèm theo Thông tư số      /2024/TT-BNV ngày      tháng    năm 2024 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

________ 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Quy định này quy định về cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành Nội vụ. 

2. Việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 

chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của Luật 

Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Thông tư này không áp dụng đối với việc cập nhật, khai thác và quản lý 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ (sau đây gọi chung là đơn vị 

thuộc Bộ). 

4. Cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ là tập hợp dữ liệu số hoá thông tin 

chuyên ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý, quản trị, vận hành và 

giao cho các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ cấp bộ, ngành, 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quản lý, sử dụng và phân quyền cho cơ 

quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ là cơ quan có thẩm 

quyền quản lý hoặc theo phân cấp quản lý có trách nhiệm thực hiện xây dựng, 

xác nhận, phê duyệt sửa đổi nội dung, thay đổi trạng thái, khai thác cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý. 
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a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ trung ương là cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, được Bộ Nội vụ phân công quản lý dữ liệu 

chuyên ngành Nội vụ (sau đây gọi là cơ quan quản lý dữ liệu cấp I). 

b) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ cấp bộ, ngành, 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan, đơn vị được phân công thu 

thập, tổng hợp, báo cáo và quản lý dữ liệu thuộc quyền quản lý của bộ, ngành, 

địa phương đó (sau đây gọi là cơ quan quản lý dữ liệu cấp II). 

3. Cập nhật dữ liệu là việc thực hiện thao tác nhập thông tin vào cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành Nội vụ. 

4. Tài khoản là tên định danh và mật khẩu được cấp cho tổ chức hoặc cá 

nhân để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

5. Quản lý tài khoản người dùng là việc tạo lập, cấp, hạn chế, mở rộng 

hoặc hủy bỏ quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

6. Quản lý cơ sở dữ liệu là việc xây dựng, cập nhật, sửa đổi nội dung, thay 

đổi trạng thái, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

7. Khai thác cơ sở dữ liệu là việc thực hiện các chức năng tra cứu, tìm 

kiếm, xem thông tin hoặc tổng hợp các tiêu chí thống kê, báo cáo, xuất, in các 

kết quả trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

8. Phân quyền là việc cơ quan quản lý dữ liệu cấp I phân quyền cập nhật, 

khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý dữ liệu cấp II để tổng 

hợp, cập nhật dữ liệu để báo cáo về Bộ Nội vụ và việc cơ quan quản lý dữ liệu 

cấp I giao cho cơ quan quản lý dữ liệu cấp II tiếp tục phân quyền xuống các cơ 

quan, đơn vị cấp dưới để thực hiện thu thập, cập nhật dữ liệu theo đề nghị của cơ 

quan quản lý dữ liệu cấp II. 

Điều 4. Nguyên tắc cập nhật, kết nối, khai thác và quản lý cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành Nội vụ 

1. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được quản lý tập trung từ trung 

ương đến bộ, ngành, địa phương; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều 

hành, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh 

sửa, cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ trong các cơ 

quan, đơn vị. 

2. Công tác cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ là 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, được thực hiện thống nhất, 

liên tục, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của 

các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Việc cập nhật cơ 

sở dữ liệu bảo đảm nguyên tắc dữ liệu chỉ thu thập từ một nguồn, một lần không 

trùng lặp và chia sẻ lại các hệ thống thông tin có liên quan phục vụ khai thác dữ liệu. 

3. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được chia sẻ phục vụ các hoạt động 

của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy 

định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu. 
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4. Cơ quan, đơn vị được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành Nội vụ phải đảm bảo điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, 

mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy 

định của pháp luật. 

5. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an 

toàn thông tin. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành Nội vụ phải tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc 

Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu 

số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Chương II 

NỘI DUNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ 

Điều 5. Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 

1. Cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

2. Cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy. 

3. Cơ sở dữ liệu về chính quyền địa phương và địa giới hành chính. 

4. Cơ sở dữ liệu về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ. 

5. Cơ sở dữ liệu về thanh niên. 

6. Cơ sở dữ liệu về tôn giáo. 

7. Cơ sở dữ liệu về thi đua - khen thưởng. 

8. Cơ sở dữ liệu về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

9. Cơ sở dữ liệu về nhân tài. 

Điều 6. Nội dung cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý 

thống nhất trong toàn ngành Nội vụ. Nội dung của cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Nội vụ được thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 11 Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.  

Phạm vi, nội dung cụ thể từng cơ sở dữ liệu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

Chương III 

QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Điều 7. Tài khoản trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 

Tài khoản trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được cấp cho tổ chức, 

cá nhân dùng để quản trị, cập nhật dữ liệu, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

1. Tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ  

quản lý. 

2. Tài khoản quản trị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính 

phủ, các cơ quan trung ương, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (cơ quan 
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quản lý dữ liệu cấp II) do Bộ Nội vụ cấp và giao cho các cơ quan quản lý, sử dụng. 

3. Tài khoản quản trị của các cơ quan, đơn vị do cơ quan quản lý dữ liệu 

cấp II cấp trên cấp và giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng. Tài 

khoản dùng để khai thác sử dụng của các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc các 

cơ quan, đơn vị do cơ quan, đơn vị cấp để quản lý, sử dụng. 

4. Tổ chức, cá nhân được giao tài khoản chịu trách nhiệm bảo mật tài 

khoản, bảo mật dữ liệu và quản lý, sử dụng tài khoản theo đúng mục đích, chức 

năng quy định. 

Điều 8. Sử dụng, cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Nội vụ 

1. Cơ quan, đơn vị được giao sử dụng, cập nhật dữ liệu có trách nhiệm 

truy cập vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ để xử lý nghiệp vụ, cập nhật 

thông tin; thông tin phải thống nhất định dạng kỹ thuật, phản ánh đầy đủ, chính 

xác, đúng thời gian quy định của từng dữ liệu. Việc sử dụng, cập nhật dữ liệu 

trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được thực hiện qua tài khoản đã được 

cung cấp hoặc qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ đối với trường hợp các cơ quan, đơn vị đã có cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

2. Cơ quan quản lý dữ liệu cấp II có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, đôn 

đốc việc triển khai sử dụng, cập nhật và quản lý dữ liệu thuộc phạm vi quản lý 

trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ; chịu trách nhiệm và bảo đảm dữ liệu 

đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. 

Điều 9. Khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành Nội vụ 

1. Thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được sử dụng thống 

nhất trên toàn quốc, có giá trị pháp lý trong quản lý ngành Nội vụ. 

2. Hình thức khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Nội vụ được thực hiện thông qua tài khoản được cấp hoặc thông qua nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 

3. Việc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ phải 

tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu dữ liệu và bảo vệ an toàn thông 

tin cá nhân. 

4. Cơ quan quản lý và cơ quan, đơn vị cấp dưới được khai thác sử dụng 

thông tin trong phạm vi quản lý; ban hành quy định nội bộ về quản lý, sử dụng, 

khai thác dữ liệu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm quản lý và khai thác sử 

dụng thông tin từ các tài khoản người dùng; tiếp nhận và xử lý những góp ý, 

khiếu nại đối với dữ liệu trong thẩm quyền quản lý. 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài ngành Nội vụ có nhu cầu sử dụng 

thông tin từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ thực hiện theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin. 
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6. Đối với thông tin liên quan Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, việc cập nhật, 

khai thác, sử dụng thông tin cần đảm bảo quy định về bảo mật thông tin an ninh, 

quốc phòng theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành Nội vụ  

1. Bộ Nội vụ cung cấp tài liệu điện tử về hướng dẫn sử dụng và các tài 

liệu liên quan phục vụ nhu cầu tập huấn, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành Nội vụ của người dùng; tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ kỹ 

thuật và hướng dẫn sử dụng được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Nội vụ. 

2. Việc tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành Nội vụ tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương, tỉnh/thành phố trực thuộc 

trung ương do các cơ quan, đơn vị tự thực hiện theo điều kiện và nhu cầu. 

Điều 11. Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành Nội vụ 

1. Quy định kỹ thuật về dữ liệu, quy định kỹ thuật về kết nối và hướng 

dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được Bộ Nội 

vụ ban hành và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. 

2. Bộ Nội vụ thực hiện chia sẻ dữ liệu chuyên ngành Nội vụ cho cơ quan, 

đơn vị khác sử dụng theo yêu cầu, việc thực hiện chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan 

nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; phù hợp với Khung Kiến 

trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị thuộc Bộ Nội vụ 

1. Đơn vị thuộc Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan quản lý dữ liệu cấp I 

a) Là cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

b) Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai sử dụng, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

c) Kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ lên Cổng 

dữ liệu quốc gia phục vụ cơ quan, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin theo 

quy định tại Quy định này. 

d) Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thuộc 

lĩnh vực được phân công và phê duyệt báo cáo dữ liệu của các cơ quan, đơn vị 

gửi về trên hệ thống phần mềm. 
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đ) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ 

xây dựng Quy chế vận hành của cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi phụ trách. 

e) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ theo quy định của pháp luật. 

g) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thực hiện quy định tại Quy định này. 

h) Sơ kết, tổng kết, thống kê kết quả thực hiện của các đơn vị, bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ 

a) Chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin; quản trị, vận 

hành; kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng phục vụ 

hoạt động của cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

b) Chịu trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ và công bố công khai trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ về danh mục, cập nhật bổ sung danh mục, 

nội dung cơ sở dữ liệu và địa chỉ truy cập cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. 

c) Phối hợp với cơ quan quản lý dữ liệu cấp I quy định kỹ thuật về dữ liệu 

và kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành ngành Nội vụ và công bố công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ theo quy định tại Quy định này. 

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đánh giá và thực 

hiện việc đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

e) Kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu theo Điều 16 Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu số của cơ quan nhà nước. 

Điều 13. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Chỉ đạo tổ chức sử dụng, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành ngành Nội vụ. 

2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật để kết nối, ổn 

định, thông suốt, an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ tại cơ quan; đáp 

ứng các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật của hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Nội vụ. 

3. Quản lý tài khoản người dùng, cấp, hạn chế, mở rộng hoặc hủy bỏ 

quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi 

quản lý trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của cơ quan quản lý dữ liệu.  

4. Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật 

thông tin dữ liệu chuyên ngành Nội vụ; đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường 
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quản lý các lĩnh vực Nội vụ của Đảng, Nhà nước. 

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, viên 

chức làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý tài khoản người dùng để đảm 

bảo việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu được an toàn, thông suốt. 

6. Hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ thuộc 

thẩm quyền. Xem xét, xử lý vi phạm đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

không cập nhật dữ liệu, có sai phạm trong cập nhật dữ liệu và bảo quản cơ sở dữ 

liệu theo phân cấp quản lý. 

Điều 14. Kinh phí cho hoạt động cập nhật, kết nối, chia sẻ và quản lý 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 

Kinh phí cho hoạt động cập nhật, kết nối, chia sẻ và quản lý cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành Nội vụ được bố trí theo quy định của pháp luật về đầu tư công, 

ngân sách nhà nước, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan và 

nguồn kinh phí thực hiện từ các nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập./. 
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PHỤ LỤC 

NỘI DUNG DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ 

(Kèm theo Thông tư số      /2024/TT-BNV ngày      tháng    năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

I. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO 

CÔNG CHỨC 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích  

Quản lý tập trung dữ liệu về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 

thông tin tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước. 

3. Phạm vi dữ liệu 

Tập hợp dữ liệu về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, thông tin 

tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan của Đảng, Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước các cấp. 

4. Nội dung của dữ liệu  

- Thông tin về tổ chức các kỳ kiểm định theo Kế hoạch hằng năm của Bộ 

Nội vụ. 

- Thông tin về người tham dự theo quy định về mẫu phiếu đăng ký kiểm 

định ban hành kèm theo Nghị định số 06/2023/NĐ-CP. 

- Thông tin về kết quả kiểm định của từng cá nhân. 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

- Dữ liệu của người tham dự kiểm định được cập nhập từ phiếu đăng ký 

kiểm định online do người đăng ký tham dự kiểm định nhập trên cổng thông tin 

về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

- Đơn vị được giao chủ trì quản lý thực hiện cập nhập dữ liệu về việc tổ 

chức các kỳ kiểm định, thông tin tuyển dụng công chức, viên chức của các bộ, 

ngành, địa phương; cập nhật khi có sự thay đổi. 

- Dữ liệu kết quả kiểm định được trích xuất từ phân hệ phần mềm tổ chức 

thi và đưa về hội đồng để tổng hợp kết quả, phê duyệt rồi nhập lên phân hệ trang 

thông tin để phục vụ tra cứu, thống kê, phân tích và chia sẻ dữ liệu. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

- Tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo về các kỳ kiểm định, kết quả kiểm 

định của cá nhân theo mã số tham dự kiểm định, số định danh cá nhân. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên 

quan khác. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù  
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Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ. 

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích 

Thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập; vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế v.v, hình thành cơ sở dữ 

liệu dùng chung về tổ chức, bộ máy. 

3. Phạm vi dữ liệu 

- Tập hợp các dữ liệu về tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế. 

  4. Nội dung của dữ liệu  

 - Dữ liệu đầy đủ về tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập.  

 - Dữ liệu về vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

 - Dữ liệu về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

- Cập nhập dữ liệu trực tiếp: cơ quan nhà nước các cấp thực hiện cập nhật 

dữ liệu về tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập của mình trên hệ thống do Bộ Nội vụ cung cấp. 

 - Tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin về tổ chức bộ máy của cơ quan 

nhà nước các cấp.  

- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

 - Kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu khác. 

- Tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo về các kỳ kiểm định, kết quả kiểm 

định của cá nhân theo mã số tham dự kiểm định, số định danh cá nhân. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của 

Ban Tổ chức Trung ương, cơ sở dữ liệu khác. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù  
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 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ. 

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐỊA 

GIỚI HÀNH CHÍNH 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích 

Quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương; địa giới đơn vị 

hành chính, phân loại đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố v.v. 

3. Phạm vi dữ liệu 

Áp dụng trong các cơ quan nhà nước ở địa phương. 

4. Nội dung của dữ liệu  

 - Dữ liệu về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

- Dữ liệu về địa giới hành chính các cấp. 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

- Thông tin dữ liệu đơn vị hành chính được cung cấp từ thông tin báo cáo, 

tổng hợp từ hệ thống thống kê báo cáo Bộ Nội Vụ. 

- Thông tin địa giới hành chính, bao gồm các tài liệu, văn bản, bản vẽ, 

thuyết mình thuộc hồ sơ địa giới hành chính sẽ được cán bộ đơn vị hành chính 

các cấp xã/ huyện/ tỉnh thực hiện cập nhật. 

- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

- Tra cứu, khai thác, tìm kiếm về đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên 

quan khác. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ. 

IV. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HỘI, QUỸ, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích 
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Quản lý tập trung thống nhất cơ sở dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và 

tổ chức phi chính phủ trong nước; phục vụ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức 

độ cao; cung cấp thông tin công khai về hội, quỹ. 

3. Phạm vi dữ liệu 

 Dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ trong nước. 

4. Nội dung của dữ liệu  

- Thông tin cơ bản của hội, quỹ. 

- Quá trình hoạt động, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hội, phê duyệt Điều lệ 

hội, quỹ, công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; báo cáo định kỳ… 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

 - Số hóa thông tin hội, quỹ. 

- Các hội, quỹ có trách nhiệm cập nhật lên cơ sở dữ liệu. 

- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

- Tra cứu, khai thác, tìm kiếm, thống kê hội, quỹ. 

- Kết nối hệ thống dịch vụ công phục vụ cung cấp Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ cao và các cơ sở dữ liệu /hệ thống thông tin khác của Bộ. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ. 

7. Dữ liệu mở 

 - Dữ liệu về các hội (hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu 

lạc bộ có tư cách pháp nhân). 

- Dữ liệu các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cấp phép thành lập.  

V. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích 

Quản lý về thanh niên, Việt Nam; quản lý sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 

cán bộ khoa học trẻ. 

3. Phạm vi dữ liệu 

 Thanh niên quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam. 

4. Nội dung của dữ liệu  

 - Thông tin Thống kê các số liệu thống kê về thanh niên việt Nam trên các 
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lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội  

- Thông tin về hồ sơ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 

như: Độ tuổi, trình độ đào tạo; thành tích các kỳ thi, thành tích nghiên cứu khoa 

học... theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-

CP; thông tin theo quy định về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (đối với 

trường hợp sau tuyển dụng). 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

 - Kế thừa dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, 

công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, dữ liệu thống kê ngành Nội 

vụ v.v. 

- Số hóa hồ sơ ban đầu (nếu có). 

- Các đơn vị cập nhật lên cơ sở dữ liệu. 

- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

 - Tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin về thanh niên Việt Nam. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên 

quan khác. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ. 

VI. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÔN GIÁO 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích 

Quản lý tập trung dữ liệu về chức sắc, các cơ sở thờ tự tôn giáo đang được 

phép hoạt động trong cả nước. 

3. Phạm vi dữ liệu 

 Cơ sở thờ tự tôn giáo và chức sắc ở trong nước. 

4. Nội dung của dữ liệu  

- Thông tin về chức sắc tôn giáo theo yêu cầu quản lý nhà nước như: 

Thông tin sơ yếu lý lịch; Tên gọi theo tôn giáo; Tên tổ chức tôn giáo; Hệ phái; 

Chức vụ hiện nay trong tổ chức tôn giáo; Phẩm sắc hiện nay trong tôn giáo; Quá 

trình hoạt động tôn giáo; Quá trình đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo; Quá trình tu 

học và hoạt động tôn giáo ở nước ngoài.  

- Thông tin về cơ sở thờ tự: Tên cơ sở thờ tự; địa chỉ; lịch sử xây dựng 
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trùng tu, tôn tạo; Tên tổ chức, cá nhân đứng tên xây dựng, sử dụng quản lý; hiện 

trạng cơ sở thờ tự; Chức sắc. 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

- Kế thừa dữ liệu có sẵn, chuyển sang cơ sở dữ liệu mới. 

- Ban (Phòng) Tôn giáo, Sở Nội vụ các địa phương có trách nhiệm rà soát, 

cập nhật dữ liệu cũ, dữ liệu bổ sung lên cơ sở dữ liệu. Định kỳ, Ban (Phòng) Tôn 

giáo, Sở Nội vụ các địa phương cập nhật khi có sự thay đổi về dữ liệu. 

- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

 Tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin thống kê về chức sắc tôn giáo, cơ 

sở thờ tự. 

Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên 

quan khác. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ. 

VII. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG  

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ 

Nội vụ 

2. Mục đích 

Quản lý công tác thi đua; thực hiện trình hồ sơ khen thưởng cấp bộ, 

ngành, cấp tỉnh và khen thưởng bậc cao. 

3. Phạm vi dữ liệu 

- Dữ liệu về thi đua khen thưởng cấp Bộ tại Bộ Nội vụ; 

 - Dữ liệu về thi đua khen thưởng cấp nhà nước từ Trung ương đến Địa 

phương. 

4. Nội dung của dữ liệu  

 - Quản lý công tác thi đua. 

- Quản lý trình hồ sơ khen thưởng cấp bộ, ngành, cấp tỉnh và khen thưởng 

bậc cao. 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

- Nguồn nhập liệu từ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. 

- Nguồn nhập từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ. 

- Nguồn từ Bộ, ngành và địa phương. 
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- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

- Tra cứu, khai thác hồ sơ về công tác thi đua. 

- Tra cứu, khai thác hồ sơ về công tác khen thưởng. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên 

quan khác. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ. 

VIII. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích 

Quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

3. Phạm vi dữ liệu 

 Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp. 

4. Nội dung của dữ liệu  

 - Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đánh giá chất lượng đào tạo bồi dưỡng. 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

 - Nguồn nhập liệu trực tuyến. 

- Nguồn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

 - Tra cứu, tìm kiếm thống kê, báo cáo về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên 

quan khác. 

b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 
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có nhu cầu chia sẻ. 

IX. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÂN TÀI 

1. Cơ quan chủ trì, quản lý: Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ 

2. Mục đích 

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, đột 

phá để thu hút trọng dụng nhân tài (cả trong và ngoài nước), đặc biệt trong các 

ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn 

hoá; khoa học xã hội; y tế; thông tin và truyền thông; chuyển đổi số v.v. 

3. Phạm vi dữ liệu 

 Công dân Việt Nam. 

4. Nội dung của dữ liệu  

 - Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất 

sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

- Những người có học vị, học hàm thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư, 

có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời 

sống thực tiễn. 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc 

nhiệm vụ, công vụ. 

- Những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn 

đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước 

(bao gồm các đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐCP ngày 5/12/2017 của 

Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ). 

5. Cơ chế thu thập, cập nhật 

 - Kế thừa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 

bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

- Số hóa hồ sơ ban đầu (nếu có). 

- Các đơn vị cập nhật trực tiếp lên cơ sở dữ liệu. 

- Nguồn từ các hệ thống chia sẻ, tích hợp dữ liệu khác. 

6. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

- Tra cứu, khai thác, tìm kiếm thông tin về Nhân tài. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên 

quan khác. 
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b) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

 Thực hiện thông qua quy chế phối hợp hoặc văn bản đề nghị của cơ quan 

có nhu cầu chia sẻ./. 


